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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp 
	Học phần: Khí cụ điện
	Lớp: 17T2 – ĐCN1    Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


          Câu 1: (3,0 điểm)
Hãy viết kí hiệu, đơn vị, tên gọi các loại dòng điện và điện áp của CB hạ áp
Câu 2: (4,0 điểm)
a. Hãy trình bày điều kiện lựa chọn cầu chì hạ áp nếu tải là một động cơ điện và tải gồm nhiều động cơ điện.
b. Áp dụng: Hãy xác định cầu chì các nhánh và cầu chì tổng bảo vệ động cơ trong hình 1 biết điện áp cấp cho động cơ là 3 pha 380V.
[image: ]
Hình 1: Sơ đồ mạch điện dùng cầu chì bảo vệ động cơ.
Bảng 1: Thông số động cơ
	Động cơ
	Pđm (kW)
	Cosφ
	Kmm 
	Kt 
	η 

	Đ1: Máy mài
	10
	0,8
	5
	0,8
	0,9

	Đ2 : Cầu trục
	8
	0,8
	7
	0,8
	0,9

	Đ3 : Máy phay 
	10
	0,8
	5
	0,8
	0,9

	Đ4: Máy khoan
	4,5
	0,8
	7
	0,8
	0,9



Bảng 2: Cầu chì hạ áp 3NA2 do Siemens chế tạo Uđm = 500V, IN  = 120kA.
	Dãy 
	Iđm (A)
	Rộng (mm)
	Mã hiệu 
	Đóng gói 
	Khối lượng (Kg)
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400
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	3NA2  802
3NA2  804
3NA2  801
3NA2  803
3NA2  805
3NA2  807
3NA2  810
3NA2  812
3NA2  814
3NA2  817
3NA2  820
3NA2  822
3NA2  824
3NA2  830

3NA2  832
3NA2  836

3NA2  105
3NA2  107
3NA2  110
3NA2  114
3NA2  117
3NA2  120
3NA2  122
3NA2  124
3NA2  130
3NA2  132
3NA2  136

3NA2  140
3NA2  142
3NA2  1444

3NA2  214
3NA2  220
3NA2  222
3NA2  224
3NA2  230
3NA2  232
3NA2  236
3NA2  240
3NA2  242
3NA2  244

3NA2  250
3NA2  252
3NA2  254
3NA2  260
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Câu 3: (3,0 điểm)
Hãy chọn công tắc tơ điều khiển động cơ có đặc tính và số liệu như sau: 
				- Động cơ ba pha rôto lồng sóc.
				- Điện áp lưới (3 X 400V).
				- Công suất có ích đối với trục động cơ Pu = 3kW. 
				- Cosφ = 0,79, η = 0,81. 
				- Làm việc 16 giờ mỗi ngày. 
				- 200 lần thao tác / một giờ. 
				- 230 ngày làm việc trong một năm. 
				- Ngắt động cơ theo đồ thị loại AC3. 
				- Chế độ kiểm tra xem xét: một năm một lần.
[image: ] 
   Hình 2: Công tắc tơ loại AC3( Trục tung: triệu lần thao tác; Trục hoành: dòng điện cắt)
 
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
	Học phần: Khí cụ điện
	Lớp:  17T2 – ĐCN1    Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1

NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	
	Các loại dòng điện của CB hạ áp
· In ( A) : Dòng điện định mức của CB.
· Icu ( KA) : Dòng cắt ngắn mạch định mức của CB.
· Ics ( KA) : Dòng cắt ngắn mạch thao tác của CB.
· Icm ( KA) : Dòng cắt ngắn mạch theo vật liệu chế tạo của CB.
· Icw ( KA) : Dòng cắt ngắn mạch trễ ngắn của CB.
· Ir ( A) : Dòng hiệu chỉnh nhiệt tác động của CB.
· Im ( A) : Dòng tác động của cơ cấu từ của CB.
Với Im = Km. In
Km = 3 đến 5 nếu CB loại B
Km = 5 đến 10 nếu CB loại C

	
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

	
	
	Các loại điện áp của CB hạ áp
· Ue (V) : Điện áp sử dụng của CB.
· Ui (V) : Điện áp cách điện của CB.
· Ut (V) : Điện áp thử nghiệm của CB.
· Uimp (KV) : Điện áp xung định mức của CB
	

0.25
0.25
0.25
0.25


	
2
	
	
	
4,0

	
	a.
	Đối với một động cơ điện: Ta chọn cầu chì theo điều kiện sau:          
                                                UđmCC    UđmLĐ  

				IđmCC    Itt  = Kt . IđmĐC  		

					
	Kt : Hệ số tải của động cơ, nếu không biết thì lấy Kt =1.

	IđmĐC : Dòng điện định mức của động cơ: 

						
	Kmm : Hệ số mở máy của động cơ, nhà chế tạo cho, thông thường Kmm = 5, 6, 7. 
	α : hệ số, lấy như sau: 
		α = 2,5 đối với động cơ mở máy nhẹ hoặc mở máy không tải (máy bơm, máy cắt gọt kim loại). 
		α = 1,6 đối với động cơ mở máy nặng hoặc mở máy có tải (cần cẩu, cần trục, máy nâng). 
· Đối với nhiều động cơ: ta chọn theo điều kiện sau: 
                                UđmCC    UđmLĐ  

						

				 		
                        Iđmi : dòng định mức của động cơ thứ i 
		Immmax : dòng mở máy của động cơ có dòng mở máy lớn nhất. 
	
	
0.25

0.25

0.25




0.25




0.25




0.25

0.25
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	b.
	Lựa chọn CC1 cho nhánh 1: 
		Dòng định mức của động cơ1: 

			
		Dòng qua dây chảy cầu chì: 

		
		Vậy chọn cầu chì CC1 có Idc = 50A, Ivỏ = 100A hoặc cầu chì 3NA2  820 do hãng Siemens chế tạo (tra bảng 2). 
	Lựa chọn CC2 cho nhánh 2: 
		Dòng định mức của động cơ 2: 

			
		Dòng qua dây chảy cầu chì: 

		
		Vậy chọn cầu chì CC2 có Idc = 80A, Ivỏ = 100A hoặc cầu chì 3NA2  824 do hãng Siemens chế tạo (tra bảng 2). 
	Lựa chọn CC3 cho nhánh 3: 
		Dòng định mức của động cơ 3: 

			
		Dòng định mức của động cơ 4: 

		 
		Dòng qua dây chảy cầu chì: 

	
		Vậy chọn cầu chì CC3 có Idc = 50A, Ivỏ = 100A hoặc cầu chì  3NA2  820 do hãng Siemens chế tạo ( tra bảng 2). 
	Lựa chọn cầu chì tổng CCT: 


	
Để thỏa mãn điều kiện chọn lọc ta chọn cầu chì Idc = 150A, Ivỏ = 200A hoặc cầu chì 3NA2  836 do hãng Siemens chế tạo
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	3,0

	
	
	Động cơ ba pha rôto lồng sóc và ngắt theo đồ thị AC3, do đó chọn công tắc tơ loại AC3. 
	Số lượng lần thao tác trong một năm: 
			200 x 16 x 230 = 736.000 lần thao tác. 
	Khi ngắt động cơ cường độ dòng điện ngắt cũng là cường độ dòng điện định mức của động cơ: 

			 


	Dựa vào các thông số công suất, cường độ dòng điện ngắt, số lần thao tác trong một năm và hình 2 ta chọn loạiAC3, mã hiệu LC1-LP1-DO9. 
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_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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